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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

BỘ CÂU HỎI ĐỀ THI VẤN ĐÁP, RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  NGHE NÓI TIẾNG TRUNG NÂNG CAO 1 

Mã học phần:  71CHIN40272 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71CHIN40272_01,02,03 

Hình thức thi: Vấn đáp Thời gian làm bài:  7 phút 

☐ Cá nhân ☒ Nhóm 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng kiến thức 

về ngữ pháp, ngữ 

nghĩa nâng cao của 

ngôn ngữ Trung 

Quốc để nghe hiểu 

và áp dụng trong 

giao tiếp. 

Vấn đáp 80% 

6 tình 

huống 

trong 

đề thi 

 PI3.1 

CLO4 

Thuần thục kỹ năng 

làm việc theo nhóm 

để giải quyết vấn đề 

và phản biện trong 

giao tiếp  

Vấn đáp 20% 

6 tình 

huống 

trong 

đề thi 

 P8.1 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

VẤN ĐÁP THEO NHÓM ( 10 ĐIỂM/ CHỦ ĐỀ) 

 

CHỦ ĐỀ 1: 在火车上，你认识一个新朋友，模拟当时认识的情景 

 

CHỦ ĐỀ 2: 你买东西回来的时候发现自己受骗了，你告诉你的朋友这件事情，请模拟你们

两个人的对话 
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CHỦ ĐỀ 3: 考试结束后，为了庆祝，同学们打算一起聚餐，请模拟吃饭选菜和买单的现场

情况。（讨论内容必须包括：各位同学的菜品喜好、各地各人饮食、买单习惯等） 

 

CHỦ ĐỀ 4:中国人普遍存在的饮食与健康问题有哪些？说一说你认为怎样的饮食才更有利

于健康？ 

 

CHỦ ĐỀ 5:请说说现在年轻人常见的疾病（详细病因？），请谈谈你怎么保持心里和身体

的健康？ 

 

CHỦ ĐỀ 6:你的同屋爱上了一个人，开始暗恋他/她（TA），不敢表白。你作为 TA 的同屋

鼓励 TA去表白，TA 终于鼓起勇气去向那个人表白。 

……………………….. 

 

 

RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

 

Tiêu chí Trọng số 
Tốt 

Từ 8 – 10 đ 

Khá 

Từ 6 – dưới 8 đ 

Trung bình 

Từ 4 – dưới 6 đ 

Yếu 

dưới 4 đ 

 Vấn đáp 100% 

Ngữ điệu trình 

bày tự nhiên, 

lưu loát, phát 

âm chuẩn từ 

80%- 100%, 

diễn đạt chính 

từ vựng, ngữ 

pháp, hoàn 

thiện thành 

một câu hoàn 

chỉnh, trình 

bày thành từng 

đoạn độc lập, 

phối hợp ăn ý 

ngữ điệu tương 

đối tự nhiên, 

phát âm chuẩn 

từ dưới 60% - 

80%, diễn đạt 

chính xác từ 

vựng, có vài lỗi 

sai ngữ pháp, có 

phân công công 

việc nhưng hoàn 

thành ở mức độ 

tương đối 

ngữ điệu tương 

đối tự nhiên, 

phát âm đúng từ 

40% - dưới 60%, 

diễn đạt chính 

xác từ vựng, có 

lỗi sai ngữ pháp 

cơ bản, phân 

công công việc 

chưa hợp lý, 

phối hợp không 

ăn ý 

 

ngữ điệu không 

tự nhiên, phát 

âm sai trên 

60%, Mắc lỗi 

diễn đạt sai về 

từ vựng và ngữ 

pháp trên 60%, 

Không có sự 

hợp tác, không 

có sự phân 

công 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023 

 

 

      Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

   
 

      Mai Thu Hoài  Ngô Thị Thanh Thu 

 

 


